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       DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CUỐI 
KỲ  
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STT Mã SV Họ và tên Mã lớp Nhóm 
Ghi 
chú 

 1 14122204 Phạm Thị Mỹ Châu DH14QT 1   
 2 15153072 Võ Văn Truyền DH15CD 1    

3 16125316 Nguyễn Võ Quang Minh DH16BQ 7   
 4 15128065 Đặng Dương Thế Ngọc DH15AV 7   
 5 15163050 Trần Thị Huỳnh Như DH15ES 7   
 6 16113249 Thạch Đà Rô DH16NHA 9   
 7 16114269 Phan Nguyễn Tú Ngọc DH16LN 9   
 8 15145036 Nguyễn Thanh Duy Lâm DH15BV 11   
 9 12124238 Nguyễn Phương Nghi DH12QL 12   
 10 14115136 Trần Văn Toàn DH14GB 12   
 11 16137088 Trần Bảo Trung DH16NL 12   
 12 16138010 Nguyễn Minh Cường DH16TD 13   
 13 15115014 Nguyễn Quốc Cường DH15GN 13   
 14 16122147 Hoàng Thị Lanh DH16QT 13   
 15 16137036 Huỳnh Quang Huy DH16NL 15   
 16 13116755 Phan Thanh Tuấn DH13NT 15   
 17 15128042 Lê Thị Mỹ Huyền DH15AV 15   
 18 12113078 Kim Trúc Ral DH12NHB 21   
 19 15124154 Huỳnh Tấn Lộc DH15QD 25   
 20 15116088 Đoàn Minh Mẫn DH15NY 25   
 21 16149135 Trần Võ Trọng Tin DH16QM 27   
 22 13138255 Phùng Anh Vĩ DH13TD 27   
 23 14114147 Đỗ Hoàng Vũ DH14QR 27   
 24 16125586 Trương Nhựt Yên DH16BQ 27   
 25 15115015 Nguyễn Tấn Cường DH15GB 35   
 26 15126059 Trương Trọng Lâm DH15SHA 35   
 27 13114460 Phạm Thiên Phú DH13NK 35   
 28 16138073 Nguyễn Ngọc Tâm DH16TD 35   

 29 13114529 Nguyễn Văn Tiến DH13NK 35   
 30 13114158 Nguyễn Nhật Trà DH13NK 35   
 31 16112904 Lê Nguyễn Xuân Hương DH16TY 37   
 32 16122375 Nguyễn Thị Tú Uyên DH16QT 37   
 



33 16128107 Lê Phương Thuỳ DH16AV 43   

 34 13118022 Trần Anh Kiệt DH13CC 45   
 35 16132370 Nguyễn Quang Sang DH16SP 45   
 36 14115262 Trần Hà Đình Trọng DH14GN 45   
 37 16131279 Phạm Hoàng Tuấn DH16TK 45   
 38 17122224 Vũ Phương Thảo DH17QTC 46   
 39 17118147 Nguyễn Mạnh Tùng DH17CKC 46   
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